KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Bài 20. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ CỦA HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Về kiến thức

Nêu được khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

2. Về năng lực

-
Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về Hiến pháp năm 2013.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hiến pháp năm 2013.

-
Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong thực hiện Hiến pháp năm 2013; Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với quy định của Hiến pháp; Phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm Hiến pháp.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được một số vấn đề cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Bước đầu đưa ra các quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với quy định của Hiến pháp.

3. Về phẩm chất

-
Trung thực và có trách nhiệm công dân khi thực hiện Hiến pháp.

-
Yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Hiến pháp. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

-
SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10;

-
Một số hình ảnh, thông tin, tình huống, khẩu hiệu,... có nội dung liên quan bài học;

-
Giấy A4, phiếu học tập, đồ dùng sắm vai;

-
Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,... (nếu có điều kiện).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu
a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm của HS về chủ đề bài học; tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân hoặc tổ chức trò chơi tập thể với nội dung mỗi cá nhân nêu một khẩu hiệu về hiến pháp mà em biết và chia sẻ ý nghĩa của khẩu hiệu đó. Hoặc học sinh chia sẻ suy nghĩ của bản thân về khẩu hiệu
Em hãy chia sẻ suy nghĩ của em về khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".
c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu thấy được những nội dung cơ bản mà Hiến pháp đề cập
d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân hoặc tổ chức trò chơi tập thể với nội dung mỗi cá nhân nêu một khẩu hiệu về hiến pháp mà em biết và chia sẻ ý nghĩa của khẩu hiệu đó. Hoặc học sinh chia sẻ suy nghĩ của bản thân về khẩu hiệu

Em hãy chia sẻ suy nghĩ của em về khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".
Thực hiện nhiệm vụ 
Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ và lựa chọn khẩu hiệu và chia sẻ suy nghĩ về khẩu hiệu đó
Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên tổng hợp lại kết quả của từng học sinh, 
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh
Gv nhấn mạnh: 

Hiến pháp năm 2013 là đạo luật cơ bản của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Bài học này sẽ giúp các em biết được khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và từ đó thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nhau tìm hiểu thông tin sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi

- Hiến pháp có vị trí như thế nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

- Hiến pháp hiện hành của Việt Nam là Hiến pháp nào?

c) Sản phẩm. 

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra
- Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua sau khi lấy ý kiến nhân dân và có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Hiến pháp hiện hành của Việt Nam là Hiến pháp năm 2013.

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nhau tìm hiểu thông tin sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi

- Hiến pháp có vị trí như thế nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

- Hiến pháp hiện hành của Việt Nam là Hiến pháp nào?

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh đọc các thông tin, trao đổi trong nhóm để hoàn thành nội dung câu trả lời
- Phân công thành viên làm nhiệm vụ báo cáo khi giáo viên yêu cầu

Báo cáo và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra
- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Kết luận và nhận định
- Giáo viên nhận xét bài trả lời của các nhóm và tiến hành nhận xét
Gv nhấn mạnh: 

Hiến pháp là đạo luật cơ bản, do Quốc hội ban hành, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp là luật nguồn, là nền tảng cho các văn bản luật khác
	1. Khái niệm của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của nước ta, có hiệu lực pháp lí cao nhất, quỵ định những vấn đề cơ bản và quan trọng như chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; các chính sách kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ;




Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Đặc điểm của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
a) Mục tiêu. HS nêu được các đặc điểm của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, các nhóm cùng quan sát hình ảnh, đọc thông tin và trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa
- Đặc điểm của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện như thế nào?

- Trong trường hợp một văn bản luật (Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động,....) có quy định khác với Hiến pháp thì nội dung của Hiến pháp hay văn bản luật sẽ bị sửa đổi, bổ sung? Vì sao?

c) Sản phẩm. 

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau

Đặc điểm của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của nước ta.

Có hiệu lực pháp lí cao nhất.

Quy định nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước.

Là công cụ bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân.

Trong trường hợp một văn bản luật (Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động,....) có quy định khác với Hiến pháp thì nội dung của văn bản luật sẽ bị sửa đổi, bổ sung vì Hiến pháp luật cơ bản, có hiệu lực pháp lí cao nhất của quốc gia.


d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	 Giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, các nhóm cùng quan sát hình ảnh, đọc thông tin và trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa
- Đặc điểm của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện như thế nào?

- Trong trường hợp một văn bản luật (Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động,....) có quy định khác với Hiến pháp thì nội dung của Hiến pháp hay văn bản luật sẽ bị sửa đổi, bổ sung? Vì sao?
Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra cho nhóm mình

Báo cáo thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung của nhóm mình trước cả lớp

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật đặc điểm của văn bản pháp luật Việt Nam

Gv nhấn mạnh: 

Hiến pháp là nguồn, là nền tảng cho việc ban hành các văn bản pháp luật khác thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam 

Hiến pháp Việt Nam có hiệu lực pháp lí lâu dài và tương đối ổn định vì Hiến pháp quy định về những nội dung cơ bản, quan trọng của đất nước như: hình thức chính thể, chủ quyển, lãnh thổ, chế độ chính trị, quyền và nghĩa vụ của công dân,... nên nội dung Hiến pháp ít được sửa chữa, thay đổi.

Quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp Việt Nam bao gồm 8 bước được quy định trong Hiến pháp. Hiến pháp được Quốc hội quyết định làm, sửa đổi khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Trong quá trình làm, sửa đổi Hiến pháp phải tổ chức lấy ý kiến của nhân dân. Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
	2. Đặc điểm của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là cơ sở để xây dựng và ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
- Hiến pháp có hiệu lực pháp lí lâu dài, tương đối ổn định.

- Hiến pháp quy định nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước

- Hiến pháp là công cụ bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Hiến pháp có quy trình làm, sửa đổi đặc biệt được quy định tại Hiến


Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Vị trí của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
a) Mục tiêu. HS nêu được các đặc điểm của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, các nhóm cùng quan sát hình ảnh, đọc thông tin và trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa

Nêu vị trí của Hiến pháp trong mối quan hệ với các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
c) Sản phẩm. 

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau

Vị trí của Hiến pháp trong mối quan hệ với các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí là luật cơ bản, là cơ sở để xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Là công cụ bảo đảm quyền công dân, quyền con người ở nước ta;

Là luật quy định các nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước và là luật có hiệu lực pháp lí tối cao, buộc tất cả các văn bản quy phạm pháp luật khác phải tuân theo Hiến pháp.


d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	 Giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, các nhóm cùng quan sát hình ảnh, đọc thông tin và trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa

Nêu vị trí của Hiến pháp trong mối quan hệ với các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra cho nhóm mình

Báo cáo thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung của nhóm mình trước cả lớp

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật đặc điểm của văn bản pháp luật Việt Nam

Gv nhấn mạnh: 

Hiến pháp là nguồn, là nền tảng cho việc ban hành các văn bản pháp luật khác thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam 
	3. Vị trí của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí là luật cơ bản, là cơ sở để xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Là công cụ bảo đảm quyền công dân, quyền con người ở nước ta;

Là luật quy định các nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước và là luật có hiệu lực pháp lí tối cao, buộc tất cả các văn bản quy phạm pháp luật khác phải tuân theo Hiến pháp.




3. Hoạt động: Luyện tập

Câu 1. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao?

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học, liên hệ thực tế để xử lí một số tình huống có nội dung cơ bản liên quan tới Hiến pháp
b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường hợp cụ thể

c) Sản phẩm. 

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể
Em đồng tình với các ý kiến a, b, d.

Em không đồng tình với ý kiến c.

Giải thích: Hiến pháp là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lí cao nhất của nước ta.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi công dân cần lưu ý về Hiến pháp.
Câu 2. Em hãy cho biết các nội dung sau thể hiện đặc điểm nào của Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật 
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, kết hợp với việc tìm hiểu Hiến pháp ( trên mạng) để xác định những nội dung nào thể hiện đặc điểm của Hiến pháp. 

c) Sản phẩm. 

- HS chỉ ra được

a. Hiến pháp là công cụ bảo vệ quyền con người.

b. Hiến pháp là luật cơ bản của quốc gia.

c. Hiến pháp qui định nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước.

d. Hiến pháp qui định nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, kết hợp với việc tìm hiểu Hiến pháp ( trên mạng) để xác định những nội dung nào thể hiện đặc điểm của Hiến pháp. 

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

Báo cáo thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát 
Câu 3. Theo em, hành vi nào dưới đây là tuân thủ Hiến pháp, hành vi nào là vi phạm Hiến pháp?

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học để hiểu hơn về Hiến pháp 2013 

b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

c) Sản phẩm. 
Hành vi tuân thủ Hiến pháp là b, d.

Hành vi vi phạm Hiến pháp là a, c.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi
- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể
Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường hợp, các hs khác có thể bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp
4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 1. Em hãy tóm tắt nội dung đã học về Hiến pháp năm 2013 bằng sơ đồ tư duy và thuyết trình trước lớp.
a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống với không gian mới, tình huống mới 
b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nhau tìm hiểu suy nghĩa và sơ đồ hóa nội dung Hiến pháp 2013 và thuyết minh trước lớp
c) Sản phẩm. 

- Bản sơ đồ về vai trò, vị trí của Hiến pháp 2013 
d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nhau tìm hiểu suy nghĩa và sơ đồ hóa nội dung Hiến pháp 2013 và thuyết minh trước lớp

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc ở nhà hoàn thành bài viết một cách sáng tọa
Báo cáo thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình 

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Kết luận, nhận định
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn về Hiến pháp.
Câu 2. Em hãy thiết kế một sản phẩn nhằm tuyên truyền, phổ biến đến bạn bè, người thân về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Gợi ý: Hình thức có thể là bài viết, báo ảnh, áp phích hoặc video clip,...

a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ, lên ý tưởng để hoàn thành sản phẩm truyền thông (khẩu hiệu, tranh vẽ,...) giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
c) Sản phẩm. 

sản phẩm truyền thông (khẩu hiệu, tranh vẽ,...) giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ, lên ý tưởng để hoàn thành sản phẩm truyền thông (khẩu hiệu, tranh vẽ,...) giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Thực hiện nhiệm vụ.
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân

Báo cáo thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ sản phẩm của nhóm 

Kết luận, nhận định
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn về Hiến pháp
